
Điểm thi: 41 Lê Duẩn

TT NGÀY THI CA GIỜ MÃ LỚP HP TÊN LỚP HP SỐ TC
PHÒNG 

THI

SL

SV
KHOA ĐỊA ĐIỂM CBGD

1 31/12/2016 CA 1 13h00-15h40 412160316101601 Kỹ năng tiếng B1.1-01 (CLC) 4 DB202 30 K.ACN 41 LD Trần Thị Phước Hạnh

2 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 412160316101602 Kỹ năng tiếng B1.1-02 (CLC) 4 DB203 29 K.ACN 41 LD Nguyễn Thị Châu Hà

3 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 412160316101603 Kỹ năng tiếng B1.1-03 (CLC) 4 DB301 27 K.ACN 41 LD Lê Văn  Bá

4 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 416241316101601 Kỹ năng tiếng B1.1-01 4 DA201 21 K.QTH 41 LD Nguyễn văn Tuyên

5 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 411182116101601 Kỹ năng tiếng B1.1-01 4 DB204 41 K.ANH 41 LD Nguyễn Hòa Sơn

6 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 411227116101601 Kỹ năng tiếng B1.1-01 (CLC) 4 DC201 27 K.ANH 41 LD Hồ Quảng Hà

7 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 411182116101602 Kỹ năng tiếng B1.1-02 4 DC301 38 K.ANH 41 LD Nguyễn Hòa Sơn

8 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 411227116101602 Kỹ năng tiếng B1.1-02 (CLC) 4 DC404 28 K.ANH 41 LD Võ Thị Kim Anh

9 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 411227116101603 Kỹ năng tiếng B1.1-03 (CLC) 4 DC404 28 K.ANH 41 LD Phạm Thị Tố Như

10 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 411182116101604 Kỹ năng tiếng B1.1-04 4 DC202 36 K.ANH 41 LD Trương Hoài Uyên

11 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 411227116101604 Kỹ năng tiếng B1.1-04 (CLC) 4 DC401 26 K.ANH 41 LD Phạm Thị Tố Như

12 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 411182116101605 Kỹ năng tiếng B1.1-05 4 DB303 36 K.ANH 41 LD Thiều Hoàng Mỹ

13 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 411227116101605 Kỹ năng tiếng B1.1-05 (CLC) 4 DC402 27 K.ANH 41 LD Ng Thị Thanh Thanh 

14 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 411182116101606 Kỹ năng tiếng B1.1-06 4 DB303 37 K.ANH 41 LD Thiều Hoàng Mỹ

15 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 411182116101607 Kỹ năng tiếng B1.1-07 4 DC403 36 K.ANH 41 LD Tăng Thùy Trang

16 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 411182116101608 Kỹ năng tiếng B1.1-08 4 DB102 35 K.ANH 41 LD Võ Thị Ngọc Thảo

17 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 411182116101609 Kỹ năng tiếng B1.1-09 4 DA101 38 K.ANH 41 LD Huỳnh Thị Thu Nguyệt

18 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 411182116101610 Kỹ năng tiếng B1.1-10 4 DC203 37 K.ANH 41 LD Huỳnh Thị Thu Nguyệt

19 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 411182116101611 Kỹ năng tiếng B1.1-11 4 DC302 36 K.ANH 41 LD Nguyễn Hòa Sơn

20 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 411182116101612 Kỹ năng tiếng B1.1-12 4 DC302 35 K.ANH 41 LD Huỳnh Thị Thu Nguyệt

 LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 (KHÓA 2016)

THỜI GIAN: Từ ngày 31/12/2016 đến ngày 15/01/2017

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /ĐHNN-KT&ĐBCLGD Đà Nẵng, ngày     tháng 12 năm 2016



TT NGÀY THI CA GIỜ MÃ LỚP HP TÊN LỚP HP SỐ TC
PHÒNG 

THI

SL

SV
KHOA ĐỊA ĐIỂM CBGD

21 31/12/2016 CA 1 Hoãn thi 416123316101601 Tiếng Việt tổng hợp 1-01 3 DA202 3 K.QTH 41 LD Võ Hoàng Oanh

22 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 411183116101601 KNT -  B1.2-01  - (VIẾT) 4 DA101 42 K.ANH 41 LD Nguyễn Hòa Sơn

23 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 411228116101601 KNT -  B1.2-01 (CLC) - (VIẾT) 4 DA202 21 K.ANH 41 LD Tom William Latham

24 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 411183116101602 KNT -  B1.2-02 - (VIẾT) 4 DB202 38 K.ANH 41 LD Nguyễn Hòa Sơn

25 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 411228116101602 KNT -  B1.2-02 (CLC) - (VIẾT) 4 DB102 28 K.ANH 41 LD Gregory Clements

26 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 411228116101603 KNT -  B1.2-03 (CLC) - (VIẾT) 4 DC302 27 K.ANH 41 LD Gregory Clements

27 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 411183116101604 KNT -  B1.2-04 - (VIẾT) 4 DB203 36 K.ANH 41 LD Đỗ Uyên  Hà

28 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 411228116101604 KNT -  B1.2-04 (CLC) - (VIẾT) 4 DC302 26 K.ANH 41 LD Kewin Baratt

29 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 411183116101605 KNT -  B1.2-05 - (VIẾT) 4 DB204 36 K.ANH 41 LD Nguyễn Thị Như Quỳnh

30 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 411228116101605 KNT -  B1.2-05 (CLC) - (VIẾT) 4 DC201 27 K.ANH 41 LD Sinisa Puzic

31 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 411183116101606 KNT -  B1.2-06 - (VIẾT) 4 DB302 36 K.ANH 41 LD Huỳnh Thị Thu Nguyệt

32 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 411183116101607 KNT -  B1.2-07 - (VIẾT) 4 DB302 37 K.ANH 41 LD Thái Lê Phương Thảo

33 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 411183116101608 KNT -  B1.2-08 - (VIẾT) 4 DB301 36 K.ANH 41 LD Nguyễn Thị Mỹ  Hằng

34 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 411183116101609 KNT -  B1.2-09 - (VIẾT) 4 DB303 42 K.ANH 41 LD Trương Hoài Uyên

35 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 411183116101610 KNT -  B1.2-10 - (VIẾT) 4 DB303 38 K.ANH 41 LD Ngô Thị Hiền Trang

36 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 411183116101611 KNT -  B1.2-11 - (VIẾT) 4 DC202 37 K.ANH 41 LD Ngô Thị Hiền Trang

37 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 411183116101612 KNT -  B1.2-12 - (VIẾT) 4 DC404 35 K.ANH 41 LD Hà Nguyễn Bảo Tiên

38 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 416242316101601 KNT -  B1.2-01 - (VIẾT) 4 DA201 21 K.QTH 41 LD Sinisa Puzic

39 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 412161316101601 Kỹ năng tiếng B1.2-01 (CLC) 4 DB202 30 K.ACN 41 LD Sinisa Puzic

40 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 412161316101602 Kỹ năng tiếng B1.2-02 (CLC) 4 DB203 29 K.ACN 41 LD Kewin Baratt

41 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 412161316101603 Kỹ năng tiếng B1.2-03 (CLC) 4 DB301 27 K.ACN 41 LD Kewin Baratt

42 31/12/2016 CA 2 Hoãn thi 416209316101601 Tiếng Việt tổng hợp 2-01 3 DB103 3 K.QTH 41 LD Nguyễn Song Toàn Thư

1 07/01/2017 CA 1 Hoãn thi 416125316101601 Tiếng Việt tổng hợp 3-01 3 DB103 3 K.QTH 41 LD Nguyễn Song Toàn Thư

2 07/01/2017 CA 2 Hoãn thi 416210316101601 Tiếng Việt tổng hợp 4-01 3 DB103 3 K.QTH 41 LD Lê Thị Khánh Ly

3 07/01/2017 CA 1-2 15h00-17h00 412161316101601 KNT -  B1.2-01 (CLC)-(NÓI) 4 DC303 30 K.ACN 41 LD Sinisa Puzic
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4 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 412161316101602 KNT -  B1.2-02 (CLC)-(NÓI) 4 DC401 29 K.ACN 41 LD Kewin Baratt

5 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 412161316101603 KNT -  B1.2-03 (CLC)-(NÓI) 4 DC402 27 K.ACN 41 LD Kewin Baratt

6 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 416242316101601 KNT -  B1.2-01 - (NÓI) 4 DC201 21 K.QTH 41 LD Sinisa Puzic

7 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 411183116101601 KNT -  B1.2-01-(NÓI) 4 DA101 42 K.ANH 41 LD Nguyễn Hòa Sơn

8 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 411228116101601 KNT -  B1.2-01 (CLC)-(NÓI) 4 DC404 21 K.ANH 41 LD Tom William Latham

9 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 411183116101602 KNT -  B1.2-02-(NÓI) 4 DC403 38 K.ANH 41 LD Nguyễn Hòa Sơn

10 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 411228116101602 KNT -  B1.2-02 (CLC)-(NÓI) 4 DC405 28 K.ANH 41 LD Gregory Clements

11 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 411228116101603 KNT -  B1.2-03 (CLC)-(NÓI) 4 DC406 27 K.ANH 41 LD Gregory Clements

12 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 411183116101604 KNT -  B1.2-04-(NÓI) 4 DA201 36 K.ANH 41 LD Đỗ Uyên  Hà

13 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 411228116101604 KNT -  B1.2-04 (CLC)-(NÓI) 4 DA202 26 K.ANH 41 LD Kewin Baratt

14 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 411183116101605 KNT -  B1.2-05-(NÓI) 4 DA301 36 K.ANH 41 LD Nguyễn Thị Như Quỳnh

15 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 411228116101605 KNT -  B1.2-05 (CLC)-(NÓI) 4 DA302 27 K.ANH 41 LD Sinisa Puzic

16 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 411183116101606 KNT -  B1.2-06-(NÓI) 4 DA303 36 K.ANH 41 LD Huỳnh Thị Thu Nguyệt

17 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 411183116101607 KNT -  B1.2-07-(NÓI) 4 DA304 37 K.ANH 41 LD Thái Lê Phương Thảo

18 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 411183116101608 KNT -  B1.2-08-(NÓI) 4 DB102 36 K.ANH 41 LD Nguyễn Thị Mỹ  Hằng

19 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 411183116101609 KNT -  B1.2-09-(NÓI) 4 DB202 42 K.ANH 41 LD Trương Hoài Uyên

20 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 411183116101610 KNT -  B1.2-10-(NÓI) 4 DB203 38 K.ANH 41 LD Ngô Thị Hiền Trang

21 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 411183116101611 KNT -  B1.2-11-(NÓI) 4 DB204 37 K.ANH 41 LD Ngô Thị Hiền Trang

22 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 411183116101612 KNT -  B1.2-12-(NÓI) 4 DB301 35 K.ANH 41 LD Hà Nguyễn Bảo Tiên

1 08/01/2017 CA 1 13h00-15h40 213002016101605 Pháp luật đại cương-01 (CLC) 2 DC203 57 CS-GDTV 41 LD Ngô Thị Hương Giang

2 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00 213002016101606 Pháp luật đại cương-02 (CLC) 2 DB202 55 CS-GDTV 41 LD Lê Thị Phương Trang

3 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00 213001016101603 Pháp luật đại cương-03 2 DB302 80 CS-GDTV 41 LD Ngô Thị Hương Giang

4 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00 213002016101613 Pháp luật đại cương-03 (CLC) 2 DB203 55 CS-GDTV 41 LD Lê Thị Phương Trang

5 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00 213001016101604 Pháp luật đại cương-04 2 DB303 79 CS-GDTV 41 LD Ngô Thị Hương Giang

6 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00 213002016101614 Pháp luật đại cương-04 (CLC) 2 DB204 54 CS-GDTV 41 LD Lê Thị Phương Trang
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7 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00
213001016101605

Pháp luật đại cương-05 A 2

DC402

(SV 01 - 25) 25 CS-GDTV 41 LD Ngô Thị Hương Giang

8 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00
213001016101605

Pháp luật đại cương-05 B 2

DC403

(SV 26 - 62) 37 CS-GDTV 41 LD Ngô Thị Hương Giang

9 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00
213001016101606

Pháp luật đại cương-06 A 2

DC404

(SV 01 - 50) 50 CS-GDTV 41 LD Ngô Thị Hương Giang

10 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00
213001016101606

Pháp luật đại cương-06 B 2

DC405

(SV 51 - 71) 21 CS-GDTV 41 LD Ngô Thị Hương Giang

11 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00 213001016101607 Pháp luật đại cương-07 2 DC302 72 CS-GDTV 41 LD Ngô Thị Hương Giang

12 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00
213001016101608

Pháp luật đại cương-08 A 2

DC201

(SV 01 - 25) 25 CS-GDTV 41 LD Ngô Thị Hương Giang

13 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00
213001016101608

Pháp luật đại cương-08 B 2

DC202

(SV 26 -71) 46 CS-GDTV 41 LD Ngô Thị Hương Giang

14 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00
314003016101601

Tiếng Việt-01 A 2

DB301

(SV 01 - 30) 30 CS-GDTV 41 LD Bùi Trọng Ngoãn

15 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00
314003016101601

Tiếng Việt-01 B 2

DB302

(SV 31 - 116) 86 CS-GDTV 41 LD Bùi Trọng Ngoãn

16 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00 314005016101601 Tiếng Việt-01 2 DC406 21 CS-GDTV 41 LD Hồ Trần Ngọc Oanh

17 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00 314003016101602 Tiếng Việt-02 2 DB303 78 CS-GDTV 41 LD Trần Văn Sáng

18 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00 314005016101602 Tiếng Việt-02 2 DC203 54 CS-GDTV 41 LD Hồ Trần Ngọc Oanh

19 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00 314003016101603 Tiếng Việt-03 2 DC302 78 CS-GDTV 41 LD Bùi Trọng Ngoãn

20 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00 314005016101603 Tiếng Việt-03 2 DB202 56 CS-GDTV 41 LD Bùi Trọng Ngoãn

21 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00 314003016101604 Tiếng Việt-04 2 DB203 35 CS-GDTV 41 LD Trần Văn Sáng

22 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00 314005016101604 Tiếng Việt-04 2 DB204 54 CS-GDTV 41 LD Bùi Trọng Ngoãn

23 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00 314003016101605 Tiếng Việt-05 A 2
DC201

(SV 01 - 25)
25 CS-GDTV 41 LD Tạ Thị Toàn

24 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00 314003016101605 Tiếng Việt-05 B 2
DC202

(SV 26 - 73)
48 CS-GDTV 41 LD Tạ Thị Toàn

25 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00 314005016101605 Tiếng Việt-05 2 DC403 30 CS-GDTV 41 LD Hồ Trần Ngọc Oanh

26 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00 314003016101606 Tiếng Việt-06 2 DC404 35 CS-GDTV 41 LD Tạ Thị Toàn

1 11/01/2017 CA 1 Hoãn thi 416208316101601 Luyện âm tiếng Việt 1-01 2 DB103 3 K.QTH 41 LD Trịnh Thị Thái Hòa
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2 11/01/2017 CA 1 13h00-14h15 411274216101601 Kỹ năng học đại học-01 2 DB202 42 K.ANH 41 LD Nguyễn Đoàn Thảo Chi 

3 11/01/2017 CA 1 13h00-14h15 411276316101601 Kỹ năng học đại học-01 (CLC) 2 DC405 21 K.ANH 41 LD Nguyễn Đức  Chỉnh

4 11/01/2017 CA 1 13h00-14h15 411274216101602 Kỹ năng học đại học-02 2 DB204 39 K.ANH 41 LD Nguyễn Thị Hồng Hoa 

5 11/01/2017 CA 1 13h00-14h15 411276316101602 Kỹ năng học đại học-02 (CLC) 2 DC404 28 K.ANH 41 LD Nguyễn Đức  Chỉnh

6 11/01/2017 CA 1 13h00-14h15 411276316101603 Kỹ năng học đại học-03 (CLC) 2 DC404 27 K.ANH 41 LD Nguyễn Thị Hồng Hoa 

7 11/01/2017 CA 1 13h00-14h15
411274216101604

Kỹ năng học đại học-04 -A 2

DA201

(SV01-25) 25 K.ANH 41 LD Nguyễn Thị Lan Anh

8 11/01/2017 CA 1 13h00-14h15
411274216101604

Kỹ năng học đại học-04 -B 2

DB302

(SV 26 - 36) 11 K.ANH 41 LD Nguyễn Thị Lan Anh

9 11/01/2017 CA 1 13h00-14h15 411276316101604 Kỹ năng học đại học-04 (CLC) 2 DC402 26 K.ANH 41 LD Nguyễn Đức  Chỉnh

10 11/01/2017 CA 1 13h00-14h15 411274216101605 Kỹ năng học đại học-05 2 DB302 37 K.ANH 41 LD Nguyễn Đoàn Thảo Chi 

11 11/01/2017 CA 1 13h00-14h15 411276316101605 Kỹ năng học đại học-05 (CLC) 2 DB302 27 K.ANH 41 LD Nguyễn Thị Hồng Hoa 

12 11/01/2017 CA 1 13h00-14h15 411274216101606 Kỹ năng học đại học-06 2 DB302 35 K.ANH 41 LD Nguyễn Thị Lan Anh

13 11/01/2017 CA 1 13h00-14h15 411274216101607 Kỹ năng học đại học-07 2 DB303 35 K.ANH 41 LD Nguyễn Thị Lan Anh

14 11/01/2017 CA 1 13h00-14h15 411274216101608 Kỹ năng học đại học-08 2 DB303 35 K.ANH 41 LD Nguyễn Đoàn Thảo Chi 

15 11/01/2017 CA 1 13h00-14h15 411274216101609 Kỹ năng học đại học-09 2 DB303 38 K.ANH 41 LD Nguyễn Đoàn Thảo Chi 

16 11/01/2017 CA 1 13h00-14h15 411274216101610 Kỹ năng học đại học-10 2 DC302 36 K.ANH 41 LD Nguyễn Thị Hồng Hoa 

17 11/01/2017 CA 1 13h00-14h15 411274216101611 Kỹ năng học đại học-11 2 DC302 38 K.ANH 41 LD Nguyễn Đoàn Thảo Chi 

18 11/01/2017 CA 1 13h00-14h15 411274216101612 Kỹ năng học đại học-12 2 DC302 35 K.ANH 41 LD Đinh Thị Thu Thảo

1 11/01/2017 CA 2 14h30-17h00 411273216101601 Luyện âm-01 2 DB302 44 K.ANH 41 LD Nguyễn Hòa Sơn

2 11/01/2017 CA 2 14h30-17h00 411275316101601 Luyện âm-01 (CLC) 2 DB202 21 K.ANH 41 LD Tom William Latham

3 11/01/2017 CA 2 14h30-17h00 411273216101602 Luyện âm-02 2 DC405 38 K.ANH 41 LD Nguyễn Hòa Sơn

4 11/01/2017 CA 2 14h30-17h00 411275316101602 Luyện âm-02 (CLC) 2 DB204 28 K.ANH 41 LD Đặng Phương Hà

5 11/01/2017 CA 2 14h30-17h00 411275316101603 Luyện âm-03 (CLC) 2 DB303 27 K.ANH 41 LD Đặng Phương Hà

6 11/01/2017 CA 2 14h30-17h00 411273216101604 Luyện âm-04 2 DB202 37 K.ANH 41 LD Trương Hoài Uyên

7 11/01/2017 CA 2 14h30-17h00 411275316101604 Luyện âm-04 (CLC) 2 DA201 26 K.ANH 41 LD Đặng Phương Hà
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8 11/01/2017 CA 2 14h30-17h00 411273216101605 Luyện âm-05 2 DA302 35 K.ANH 41 LD Nguyễn Nữ Thùy Uyên

9 11/01/2017 CA 2 14h30-17h00 411275316101605 Luyện âm-05 (CLC) 2 DC402 27 K.ANH 41 LD Đặng Phương Hà

10 11/01/2017 CA 2 14h30-17h00 411273216101606 Luyện âm-06 2 DB302 38 K.ANH 41 LD Nguyễn Nữ Thùy Uyên

11 11/01/2017 CA 2 14h30-17h00 411273216101607 Luyện âm-07 2 DB303 36 K.ANH 41 LD Đặng Phương Hà

12 11/01/2017 CA 2 14h30-17h00 411273216101608 Luyện âm-08 2 DB103 38 K.ANH 41 LD Đặng Phương Hà

13 11/01/2017 CA 2 14h30-17h00 411273216101609 Luyện âm-09 2 DB302 37 K.ANH 41 LD Đặng Phương Hà

14 11/01/2017 CA 2 14h30-17h00 411273216101610 Luyện âm-10 2 DC302 37 K.ANH 41 LD Đặng Phương Hà

15 11/01/2017 CA 2 14h30-17h00 411273216101611 Luyện âm-11 2 DC302 38 K.ANH 41 LD Đặng Phương Hà

16 11/01/2017 CA 2 14h30-17h00 411273216101612 Luyện âm-12 2 DC404 36 K.ANH 41 LD Đặng Phương Hà

17 11/01/2017 CA 1 13h00-14h30 416193316101601 Lịch sử văn minh thế giới-01 2 DA302 21 K.QTH 41 LD  Nguyễn Anh Chi 

18 11/01/2017 CA 1-2 14h30-17h00 416256316101601 Luyện âm-01 2 DC204 21 K.QTH 41 LD Sinisa Puzic

19 11/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 412215316101601 Luyện Âm-01 (CLC) 2 DA301 30 K.ACN 41 LD Sinisa Puzic

20 11/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 412215316101602 Luyện Âm-02 (CLC) 2 DA303 29 K.ACN 41 LD Ng Thị Thanh Hương

21 11/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 412215316101603 Luyện Âm-03 (CLC) 2 DA304 27 K.ACN 41 LD Tom William Latham


